
B
ản đồ nguy cơ

 lũ lụt

S
ự

 phân loại

S
ố Tên cơ sở lánh nạn

Các cơ sở lánh nạn không được phép sử dụng

Trường hợp động đất

Trường hợp bị ngập lụt

Tonegawa Edogawa Arakawa Nakagawa Ayasegawa
Shibakawa, 
Shin Shibakawa

Moto Arakawa, 
Ootoshifurutonegawa, 
Nīgatagawa

Địa điểm lánh nạn chỉ định

・Địa điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định

❶ Trường tiểu học Hachijo ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

❷ Trường tiểu học Shiodome ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

❸ Trường tiểu học Yawata ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

❹ Trường tiểu học Osone ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 2

❺ Trường tiểu học Matsunoki ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

❻ Trường tiểu học Nakagawa ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 2

❼ Trường tiểu học Hachijokita ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

❽ Trường tiểu học Oze ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

❾ Trường tiểu học Daibara ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

❿ Trường tiểu học Yanaginomiya ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

⓫ Trường trung học cơ sở Yashio ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

⓬ Trường trung học cơ sở Daibara ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 2

⓭ Trường trung học cơ sở Hachijo ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

⓮ Trường trung học cơ sở Yawata ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

⓯ Trường trung học cơ sở Shiodome ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 1

⓰ Trường trung học phổ thông Yashio ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

⓱ Trường trung học phổ thông Yashio minami ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

　
　Địa điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định

⓲ Công viên Yashiochuo ○ ○ ○ ○ ○

⓳ Công viên Daibara ○ ○ ○ ○ ○

⓴ Công viên Yashio Minami ○ ○ ○ ○

� Công viên thể thao Oze ○ ○

� Công viên thể thao Simogawara ○ ○ ○ ○

� Công viên Hachijo Shinsui ○ ○ ○

� Công viên Nishibukuro Jinya ○ ○

� Công viên hoa NakagawaYashio ○ ○ ○ ○

� Sân vận động Tsurugasone ○ ○ ○ ○

� Công viên Yashio Ekimae ○ ○

㉘ Công viên thể thao NakagawaYashio ○ ○ ○ ○

　
　

Địa điểm lánh nạn chỉ định

㉙ Trung tâm cộng đồng ○ Tầng 1 Tầng 1

㉚ Nhà văn hóa Yawata ○ Tầng 1 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

㉛ Trung tâm phúc lợi người già Jurakuso ○ Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

㉜ Bảo tàng ○ Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 3 Tầng 1 Tầng 2

㉝ Nhà văn hóa Hachijo ○ Tầng 2 Tầng 1 Tầng 2

㉞ Yashioen（Địa điểm lánh nạn phúc lợi） ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1

㉟ Morinoie Yashio（Địa điểm lánh nạn phúc lợi） ○ Tầng 2 Tầng 2 Tầng 2 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1 Tầng 1

Tầng 1：Có thể sử dụng từ tầng 1、Tầng 2：Có thể sử dụng từ tầng 2、Tầng 3：Có thể sử dụng từ tầng 3 、
○： Có thể sử dụng　／： Không sử dụng được

Tùy vào loại thiên tai mà địa điểm lánh nạn khẩn cấp chỉ định,địa điểm lánh nạn chỉ định sẽ khác 
nhau

Nơi lánh nạn
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